
STT Họ và tên Địa chỉ

1 Võ Kim Kình 312 C2 Quỳnh Mai

2 Xuân Thiêm 110 E7 Quỳnh Mai

3 Nguyễn Thị Thanh Phụng 110 E7 Quỳnh Mai

4 Nguyễn Xuân Hường 101 D6 Quỳnh Mai

5 Trần Xuân Hồng 205 E8 Quỳnh Mai

6 Vũ Thị Mai 21 C5 Quỳnh Mai

7
Phạm Văn Huân 

(Nguyễn Hồng Quý)
23 E3 Quỳnh Mai

8 Hoàng Kim Bẩy 511 E7 Quỳnh Mai

9 Cao Xuân Thọ 214 A2 Quỳnh Mai

10 Nguyễn Bá Quang 216 E7 Quỳnh Mai

11 Đặng Nhẫn Nại 1 E12 Quỳnh Mai

12 Nguyễn Xuân Châu 106 C6b Quỳnh Mai

13 Đan Mạnh Hùng 2 E3 Quỳnh Mai

14 Nguyễn Đăng Hân 111 Phố 8/3 Quỳnh Mai

15 Ngô Tiến Cảnh 506 C6b Quỳnh Mai

16 Bùi Bá Oánh 302 A6 Quỳnh Mai

17 Lê Văn Thính 215 C5 Quỳnh Mai

18 Nguyễn Đăng Bộ 315 A1 Quỳnh Mai

19 Trần Đình Thám 317 A2 Quỳnh Mai

20 Nguyễn Hữu Sinh 304 A4 Quỳnh Mai

21 Ngô Đắc Phàn 411D1 Quỳnh Mai

22 Trần Thế Thịnh 219 E6 Quỳnh Mai

23 Trịnh Văn Bân 306 C4 Quỳnh Mai

24 Đoàn Minh Quắc 107 C8 Quỳnh Mai

25 Phạm Đình Quyết 201 D14b Quỳnh Mai

UBND PHƯỜNG QUỲNH MAI

 DANH SÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG



26 Nguyễn Đình Vân Số 1 Ngõ E6 Quỳnh Mai

27 Nguyễn Khắc Hùng 51 A7 Quỳnh Mai

28 Dương Văn Thực 509 C4 Quỳnh Mai

29 Nguyễn Văn Bình 109 C6a Quỳnh Mai

30 Phạm Công Thắng 106 C3 Quỳnh Mai

31 Nguyễn Văn Liên 20 G3 A2 Quỳnh Mai

32 Trần Anh Sơn 205 D10 Quỳnh Mai

33 Nguyễn Đức Chính Kiốt TN Quỳnh Mai

34 Trần Ngọc Cầu 8 E4 Quỳnh Mai

35 Vũ Bá Y 207 C5 Quỳnh Mai

36 Ngô Đại Sáu 301 C1 Quỳnh Mai

37 Trần Đình Hải 312 C2 Quỳnh Mai

38 Đào Thanh Toàn 516 C6A Quỳnh Mai

39 Nguyễn Khánh Hà 108 C6A Quỳnh Mai

40 Lê Văn Yên 17 F3 Quỳnh Mai

41 Lương Anh Trâm 212 C4 Quỳnh Mai

42 Trần Văn Đàm 12 C5 Quỳnh Mai

43 Nguyễn Quang Hồng 18 C5 Quỳnh Mai

44 Lê Thị Nính 204 C6B Quỳnh Mai

45 Đoàn Minh Kiệt 205 C7B Quỳnh Mai

46 Nguyễn Hữu Thảo 205 E6 Quỳnh Mai

47 Nguyễn Xuân Tiếp 319 E6 Quỳnh Mai

48 Tô Quốc Hưng 508 E8 Quỳnh Mai

49 Nguyễn Xuân San P7 E8 Quỳnh Mai

50 Nguyễn Thị Thư 103B C8 Quỳnh Mai

51 Nguyễn Thị Kim Hoài 301 C8B Quỳnh Mai

52 Hoàng Long Chỉu 104 C8B Quỳnh Mai

53 Lê Kim Hòa 301 D7 Quỳnh Mai

54 Nguyễn Ái Dân 509 C9 Quỳnh Mai

55 Mai Giang Nam 6 E1 Quỳnh Mai



56 Mai Thị Hồi 202 E1 Quỳnh Mai

57 Ngô Văn Trúc 106 E1 Quỳnh Mai

58 Lê Thị Dung 216 E2 Quỳnh Mai

59 Vũ Hữu Soạn 205 E3 Quỳnh Mai

60 Phạm Thị Ngận 310 E4 Quỳnh Mai

61 Ngô Nguyên Động 501 C11 Quỳnh Mai

62 Nguyễn Văn Dũng 303 C10 Quỳnh Mai

63 Lê Hải Châu 103 C10 Quỳnh Mai

64 Lê Thị Vân 12 ngõ 10 Quỳnh Mai

65 Lê Đình Thanh 12 ngõ 10 Quỳnh Mai

66 Đỗ Đăng Sinh 8 D1 Quỳnh Mai

67 Nguyễn Thị Khưởn 304 D1 Quỳnh Mai

68 Lê Thị Tuyển 408 D1 Quỳnh Mai

69 Trần Thị Hường 301 D1 Quỳnh Mai

70 Hà Văn Vòng Số 86 ngõ 10 Quỳnh Mai

71 Phạm Văn Tập 5 D4 Quỳnh Mai

72 Nguyễn Văn Dần 3 D4 Quỳnh Mai

73 Lê Văn Tân 17 A5 Quỳnh Mai

74 Nguyễn Thị Tấm 42 A5 Quỳnh Mai

75 Lê Ngọc Phiếu 6 A5 Quỳnh Mai

76 Lê Minh Trân 114 A6 Quỳnh Mai

77 Hoa Thị Mùi 3 A6b Quỳnh Mai

78 Phạm Bá Đăng 10 A6 Quỳnh Mai

79 Mai Thị Dư 410 A6 Quỳnh Mai

80 Bùi Văn Dương 17 A7 Quỳnh Mai

81 Phạm Thị Dung 2 ngõ 58 A7 Quỳnh Mai

82 Lê Thị Dậu 8 ngõ 79A7 Quỳnh Mai

83 Đỗ Thị Khuyên 6 ngõ 79A7 Quỳnh Mai

84 Đinh Thị Vóc 9 A7 Quỳnh Mai

85 Đậu Thị Hoài  Lan 30 A1 Quỳnh Mai



86 Nguyễn Nhu 109 A1 Quỳnh Mai

87 Nguyễn Văn Cường 303 A1 Quỳnh Mai

88 Nguyễn Thị Ngừng 68 A1 Quỳnh Mai

89 Lê Thị Thìn 307 A1 Quỳnh Mai

90 Nguyễn Thị Tới 69 A1 Quỳnh Mai

91 Nguyễn Thị Huyền 120 A2 Quỳnh Mai

92 Nguyễn Thị Việt 420 A2 Quỳnh Mai

93 Nguyễn Thị Huệ 207 A2 Quỳnh Mai

94 Đỗ Thị Xuân 15 G4 A2 Quỳnh Mai

95 Đinh Thị Nam 105 A3 Quỳnh Mai

96 Phạm Thị Hiền 319 A3 Quỳnh Mai

97 Lê Thị Xuyến 409 A3 Quỳnh Mai

98 Đỗ Thị Uyên 413 A3 Quỳnh Mai

99 Cao Thị Thắng 404 A3 Quỳnh Mai

100 Cao Văn Gấm 202 D14B Quỳnh Mai

101 Vũ Thị Ngoan 103 D14A Quỳnh Mai

102 Nguyễn Thanh Ba 202 D14A Quỳnh Mai

103 Đỗ Thị Lan 3/15/85 phố 8/3 Quỳnh Mai

104 Phạm Hương Diểu 85 phố 8/3 Quỳnh Mai

105 Lê Thị Hạ 85 phố 8/3 Quỳnh Mai

106 Nguyễn Thị Hồng Chắt 10 ngõ 93  Quỳnh Mai

107 Trần Xuân Thưởng 4 ngõ 93 Quỳnh Mai

108 Nguyễn Tiến Huỳnh 43 ngõ 103 Quỳnh Mai

109 Nguyễn Hữu Du Ngõ 70/19 Quỳnh Mai

110 Đoàn Mạnh Hàm 106 Ngõ 70 Quỳnh Mai

111 Hoàng Thị Nụ 106 Ngõ 70 Quỳnh Mai

112 Nguyễn Đức Hiệp Ngõ 82/6 Quỳnh Mai

113 Ngô  Hữu Thái 102 D8 Quỳnh Mai

114 Nguyễn Đống 201 D12 Quỳnh Mai

115 Đặng Thị Xy 202 D10 Quỳnh Mai



116 Nguyễn Văn Đáp 202 D10 Quỳnh Mai

117 Nguyễn Thị Mai Số 5 ngõ 117 Quỳnh Mai

118 Phan Văn Hoa 402 D14A Quỳnh Mai

119 Trần Thanh Tùng Khu E Quỳnh Mai

120 Đặng Văn Dân 310 D7 Quỳnh Mai

121 Phạm Ngọc Chi 1A6 Quỳnh Mai

122 Hoàng Tự Trị 21 Tân lập Quỳnh Mai

123 Ngô Ngọc Duyên 1 D9 Quỳnh Mai

124 Nguyễn Hồng Quang 506 D14b Quỳnh Mai

125 Nguyễn Tiến Như 260 Kim Ngưu Quỳnh Mai

126 Nguyễn Ngọc Dần 403 D2 Quỳnh Mai

127 Phạm Văn Dũng 114 C1 Quỳnh Mai

128 Phan Văn Hiền 48 A1 Quỳnh Mai

129 Phạm Chí Thành 110 C7b Quỳnh Mai



STT Họ và tên Địa chỉ

1 Nguyễn Ngọc Ly 12A3TT 8/3 Quỳnh Mai

2 Lê Đình Dần 106D7 Tập Thể Quỳnh Mai

3 Lê Thị Mai Anh 314 A1 Quỳnh Mai

4 Lê Thành Công 201 E1 Quỳnh Mai

5 Phạm Quang Dương 508 C6A Quỳnh Mai

6 Nguyễn Đình Hà 4 E4 TT Dệt 8/3 Quỳnh Mai

7 Nguyễn Mạnh Hùng 110A C4 Quỳnh Mai

8 Nguyễn Thị Bích Liên 105 C3 TT Quỳnh Mai

9 Chu Thị Mai 201 C5 TT NT Quỳnh Mai

10 Nguyễn Thị Xuân Thu 308 A1 Quỳnh Mai

11 Nguyễn Mạnh Hùng 104 E5 Quỳnh Mai

12 Phạm Ngọc Lan 6-D2 TT 8/3 Quỳnh Mai

13 Nguyễn Ngọc Hoàng Anh 102 C5 Quỳnh Mai

14 Lê Thành Chung 8 gác 2 A4 Quỳnh Mai

15 Nguyễn Thị Xuân Đào P113 C7 Quỳnh Mai

16 Đào Mai Linh 3 ngõ 70 phố 8/3 Quỳnh Mai

17 Hoàng Bá Vinh 513 C6a Quỳnh Mai

18 Nguyễn Anh Tuấn 36 ngõ 103 phố 8/3 Quỳnh Mai

19 Nguyễn Thanh Yến 203 C9 Quỳnh Mai

20 Trần Tuấn Anh 29 A10 Quỳnh Mai

21 Phan Nam Anh 123 phố 8/3 Quỳnh Mai

22 Đào Thị Quế Anh 507 C8 Quỳnh Mai

23 Hoàng Minh Ánh 101 C5 Quỳnh Mai (ô 11 lô 4 Đền Lừ 2)

24 Nguyễn Việt Cường D12 Quỳnh Mai

25 Nguyễn Thùy Dung 312 E1 Quỳnh Mai

UBND PHƯỜNG QUỲNH MAI

DANH SÁCH NGƯỜI YẾU THẾ, CÁC TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG

TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG



26 Nguyễn Minh Đức 404 C7A Quỳnh Mai

27 Trần Ngọc Hải 415 A6 Quỳnh Mai

28 Nguyễn Thị Thúy Hiền 110A C4 Quỳnh Mai

29 Vũ Thị Thu Hương 16 Ngách 85/44 Phố 8/3, Quỳnh Mai

30 Đoàn Quang Long 17 C5 Quỳnh Mai

31 Ngô Thị Như Mai 103, D15 TT 8/3 Quỳnh Mai

32 Dương Hồng Minh 106 nhà A6 Quỳnh Mai

33 Đàm Hải Phong 211 C3 Quỳnh Mai

34 Hồ Quang 1 ngách 85/15 phố 8/3 Quỳnh Mai

35 Đào Anh Tuấn 116B C7 Quỳnh Mai

36 Nguyễn Lê Trung 106 E3, Quỳnh Mai

37 Hoàng Quốc Vương 23b Tân Lập Quỳnh Mai (43 phố Chùa Quỳnh) - tổ 11

38 Lê Thị Lan Anh Số 34 phố 8/3, Quỳnh Mai

39 Trần Ngọc Hiền 512 E7 Quỳnh Mai

40 Ngô Vĩnh Linh 209 C7 Quỳnh Mai

41 Lê Hải Long 112C C6b Quỳnh Mai

42 Phạm Quỳnh Nga Số 82 lô 11 Tân Lập - Quỳnh Mai

43 Ngô Thị Vóc 1 Ngõ 10 TT 8/3, Quỳnh Mai

44 Nguyễn Gia Bảo P313 D3 tập thể 8/3, Quỳnh Mai

45 Nguyễn Diệu Linh 15B nhà A4 TT8/3 Quỳnh Mai

46 Nguyễn Lê Thảo My 113 C2 Quỳnh Mai

47 Nguyễn Hải Phong 106C1 Quỳnh Mai

48 Đặng Tuệ Anh P68 A1 TT8/3 Quỳnh Mai

49 Vũ Thanh Bình 120 C8 Quỳnh Mai

50 Vũ Tiến Đạt 8A4 TT8/3 Quỳnh Mai

51 Đinh Trường Giang 504 D8 Quỳnh Mai, P.Quỳnh Mai

52 Bùi Minh Hằng 316 C2 Quỳnh Mai

53 Vũ Đặng Minh Hoàng 107 D7 Quỳnh Mai

54 Nguyễn Minh Khôi Số 19, Khu TT Quỳnh Mai

55 Nguyễn Phúc Lâm Số 9 A6 Quỳnh Mai



56 Đào Đức Tuệ 102 E5 Quỳnh Mai

57 Trần Khánh Vân 38ngõ 15 Quỳnh Lôi,Quỳnh Mai

58 Trần Hải Yến 30 G3 A5 Quỳnh Mai

59 Dương Tuấn Vũ 107 E5 Quỳnh Mai

60 Phan Phương Linh 201 C7a Quỳnh Mai

61 Nguyễn Trung Hiếu 1 B11c TT 8/3, Quỳnh Mai

62 Đặng Thị Thanh Hòa 405 C1 Quỳnh Mai

63 Nguyễn Thị Kim Hường 111 C1 Quỳnh Mai

64 Nguyễn Thị Lương 210 - 211 C1 Quỳnh Mai

65 Phạm Ngọc An 513 C1 Quỳnh Mai

66 Nguyễn Thị Tấm 102 C2 Quỳnh Mai

67 Nguyễn Thị Thanh Mai 305 C2 Quỳnh Mai

68 Phùng Thị Thị Kim Chi 315 C2 Quỳnh Mai

69 Nguyễn Đình Thắng 317 C2 Quỳnh Mai

70 Trần Lê Hiển 413 C2 Quỳnh Mai

71 Trần Thị Thảo 217 C1 Quỳnh Mai

72 Nguyễn Tú Cầu 315 C7a Quỳnh Mai

73 Đinh Thị Thu 506 E6 Quỳnh Mai

74 Phạm Trung Lập 418 E7 Quỳnh Mai

75 Nguyễn Hà 305 D5 Quỳnh Mai

76 Nguyễn Thị Thơm 101 D11 Quỳnh Mai

77 Nguyễn Thị Tuân 209 D7 Quỳnh Mai

78 Phạm Yên Bình 105b D5 Quỳnh Mai

79 Nguyễn Thị Lập 202 E1 Quỳnh Mai

80 Thái Thị Tố 301 E1 Quỳnh Mai

81 Lê Thị Mẫn 301 E2 Quỳnh Mai

82 Nguyễn Văn Dũng 302 E2 Quỳnh Mai

83 Nguyễn Thị Loan 214 E2 Quỳnh Mai

84 Trần Ngọc Kiều 313 E3 Quỳnh Mai

85 Nguyễn Thị Hốt 113 E3 Quỳnh Mai



86 Chu Thị Hương 405 E3 Quỳnh Mai

87 Phạm Khả Nha 216 E4 Quỳnh Mai

88 Hoàng Thị Thanh 101 E3 Quỳnh Mai

89 Nguyễn Thị Cúc 201 E4 Quỳnh Mai

90 Nguyễn Thị Thậm 416 E4 Quỳnh Mai

91 Nguyễn Thị Mai 104 C11 Quỳnh Mai

92 Lâm Tăng Văn 113 E4 Quỳnh Mai

93 Nguyễn Thị Thanh Bình 4 A8a Quỳnh Mai

94 Lương Sơn Hải 306 D2 Quỳnh Mai

95 Ngụy Thị Thuần 207 D1 Quỳnh Mai

96 Chu Sơn Bảo 112b D1 Quỳnh Mai

97 Nguyễn Việt Hoan 111 D1 Quỳnh Mai

98 Hoàng Thị Dẹp 112 D2 Quỳnh Mai

99 Hoàng Thị Hòa 117 A4 Quỳnh Mai

100 Châu Ái Lạc 109 A4 Quỳnh Mai

101 Nguyễn Tấn Kiểm 203 A5 Quỳnh Mai

102 Nguyễn Thị Kỳ 415b A6 Quỳnh Mai

103 Nguyễn Thị Châm 101b A1 Quỳnh Mai

104 Vi Thị Bích Loan 115b A3 Quỳnh Mai

105 Nguyễn Thị An 103b A3 Quỳnh Mai

106 Nguyễn Thị Viết Nha 103 A3 Quỳnh Mai

107 Trần Thị Nhung 213 A3 Quỳnh Mai

108 Vũ Thị Minh Toán 116 A3 Quỳnh Mai

109 Nguyễn Thị Dung số 6 ngách 85/44 phố 8/3 Quỳnh Mai

110 Nguyễn Thị Thúy Anh 403a D14b Quỳnh Mai

111 Nguyễn Sinh Cầm 501a D14a Quỳnh Mai

112 Phạm Trọng Yêm 503 D14b Quỳnh Mai
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